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Câu 1: Vật liệu kĩ thuật điện chia làm mấy loại? Nêu đặc điểm của từng loại?
		- Vật liệu kĩ thuật điện chia làm 3 loại: vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.
	- Vật liệu dẫn điện: là vật liệu cho dòng điện chạy qua. Nó gồm kim loại, hợp kim, dung dịch điện phân, hơi thủy ngân… có điện trở suất nhỏ.
	-  Vật liệu cách điện: là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Nó gồm: giấy cách điện, thủy tinh, sứ, mica, nhựa ebonit, cao su … có điện trở suất rất lớn.
	- Vật liệu dẫn từ: thường dùng là thép kĩ thuật điện (anico, ferit, pecmaloi) có tính dẫn từ tốt dùng để chế tạo lõi của các thiết bị điện.
Câu 2: : Trình bày nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha
	- Khi đưa dòng điện vào dây quấn sơ cấp là U1  thì trong dây quấn sơ cấp sẽ có dòng điện. Nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và thứ cấp, điện áp lấy ra ở 2 đầu cuộn thứ cấp là U2 .
    	 - Tỉ số điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của chúng.
                     
    	- Điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp là:
                      
 	- Nếu U2 > U1:  máy biến áp tăng áp. Nếu U2 < U1:  máy biến áp giảm áp.
Câu 3: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang?
- Cấu tạo: gồm ống thủy tinh và điện cực.
	+ Ống thuỷ tinh: có dạng hình ống, bên trongcó phủ một lớp bột huỳnh quang.
	+ Điện cực: làm bằng vônfram, nằm ở 2 đầu đèn, mỗi điện cực có 2 chân tiếp điện đưa ra ngoài để nối với nguồn điện. 
  	- Nguyên lí làm việc: Sự phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang và phát sáng. 
Câu 4 : So sánh ưu nhược điểm của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt? Vì sao người ta sử dụng đèn ống huỳnh quang nhiều hơn đèn sợi đốt?

	Đèn Huỳnh Quang
	Đèn sợt đốt

	Ánh sáng không liên tục
	Ánh sáng liên tục

	Cần chấn lưu
	Không cần chấn lưu

	Tuổi thọ cao
	Tuổi thọ thấp (Khoảng 1000h)

	Ít tốn điện
	Tốn điện


Câu 5: Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có những vật liệu kĩ thuật điện gì? Vì sao?
Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có những lá thép kĩ thuật điện như: anico, ferit, pecmaloi… để làm lõi dẫn từ. Vì các vật liệu này có đặc tính dẫn từ tốt.
Câu 6 :Các đại lượng điện định mức :
· Điện áp định mức U – đơn vị là vôn (V).
· Dòng điện định mức I – đơn vị là ampe (A).
· Công suất định mức P – đơn vị là oát (W).
Các số liệu kĩ thuật giúp ta lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
Câu 7 : Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng?
		- Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm vì:
			+ Khả năng cung cấp của nhà máy điện không đủ.
			+ Nếu không giảm bớt tiêu thụ điện năng thì điện áp mạng điện giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện.
		- Các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng:
		+ Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm
     	+ Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Không sử dụng lãng phí điện năng.
Câu 8 : Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như: bàn là, quạt điện… vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện?
Vì các đồ dùng điện này thường được di chuyển vị trí theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu chúng ta mắc cố định vào mạch điện thì không thuận tiện trong sử dụng, do vậy ổ điện được dùng nhằm cung cấp điện ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà để thuận tiện khi sử dụng.

Câu9: Nêu đặc điểm và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.
_ Đèn sợi đốt:
   + Đặc điểm: Đèn phát ra ánh sáng liên tục, hiệu suất phát quang thấp, tuổi thọ thấp.
   + Nguyên lí làm việc: Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.
_ Đèn huỳnh quang:
   + Đặc điểm: Đèn không phát ra ánh sáng liên tục, hiện tượng nhấp nháy, hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ cao, cần mồi phóng điện.
   + Nguyên lí làm việc: Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang.
Câu 10: viết công thức tính  điện năng tiêu thụ và giải thích các đại lượng 
    A=pt (tự giải thích đại lượng)
Câu 11 :Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình?
Trả lời: Để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình ta phải:
· Sử dụng đúng điện áp định mức và công suất định mức.
· Thường xuyên kiểm tra và bôi trơn dầu mỡ…
· Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, ít bụi…
Câu 12: Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của động cơ điện một pha?
- Cấu tạo: gồm stato và rôto
     	 *Stato (phần đứng yên)
          	- Lõi thép: làm bằng lá thép kỹ thuật điện
         	 - Dây quấn: làm bằng dây điện từ.
          	- Chức năng: Tao ra từ trường quay.
      	 *Rôto (phần quay)
          	- Lõi thép: làm bằng lá thép kỹ thật điện
          	- Dây quấn: Gồm các thanh dẫn (bằng đồng hoặc nhôm), vòng ngắn mạch.
          	- Chức năng: Làm quay máy công tác. 
	- Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy qua dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto. Dưới tác dụng từ của dòng điện làm cho rôto động cơ quay với tốc độ
Câu 13: Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng?
		- Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng ở giờ cao điểm vì:
			+ Khả năng cung cấp của nhà máy điện không đủ.
			+ Nếu không giảm bớt tiêu thụ điện năng thì điện áp mạng điện giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện.
		- Các biện pháp sử dụng hợp lí điện năng:
		+ Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm
     	+ Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Không sử dụng lãng phí điện năng.
II. Bài tập:
	 Bài 1: Một máy biến áp một pha có N1 =1650 vòng, N2 =90 vòng. Dây cuốn sơ cấp nối với nguồn điện áp 220V. 
a) Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2. 
b) Máy biến áp này là loại máy tăng áp hay giảm áp? Tại sao?
c) Muốn điện áp U2 = 36 V thì số vòng dây cuốn thứ cấp bằng bao nhiêu ?
Bài giải:
a) Điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2 là:
U2 = (U1 x N2): N1 = (220 x 90): 1650 = 12 (V)
b) Máy biến áp này là máy loại giảm áp, vì U2 < U1
c) Số vòng dây của dây quấn thứ cấp là: 
N2 = (U1 x N1): U1 = (36 x 1650): 220 = 270 (vòng).

 Bài tập 2:Đĩa xích có số răng 60, số răng của đĩa líp bằng ½ số răng đĩa xích. Hỏi:
1. Nếu đĩa xích quay được 1,5 vòng thì đĩa líp quay được bao nhiêu vòng?
2. Tính tỉ số truyền i
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